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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

NĂM HỌC 2020-2021 

 

  Kính gửi: Phòng Đào tạo 

 

 Theo thông báo số 252/TB-XHNV-ĐT, khoa Ngữ văn Nga kính gửi Quý Phòng Kế 

hoạch giảng dạy năm học 2020-2021 như sau: 

 

HỌC KỲ 1 

 

HỌC KỲ 2 

Môn học 
Số 

tiết 
Giảng viên Môn học 

Số 

tiết 
Giảng viên 

NĂM I (khóa 2020) NĂM I (khóa 2020) 

Thực hành tiếng 

tổng hợp 1 

45 Nguyễn Vũ Hương 

Chi 

Thực hành tiếng 

tổng hợp 5 

45 Huỳnh Anh Khoa 

(35), Nguyễn Vũ 

Hương Chi (10) 

Thực hành tiếng 

tổng hợp 1 

45 Trương Mạnh Hải Thực hành tiếng 

tổng hợp 5 

45 Liêu Thị Hồng Phúc 

Thực hành tiếng 

tổng hợp 1 

45 Liêu Thị Hồng Phúc Thực hành tiếng 

tổng hợp 5 

45 Vũ Thị Thu Phương 

Thực hành tiếng 

tổng hợp 2 

45 Huỳnh Anh Khoa Thực hành tiếng 

tổng hợp 6 

45 Phùng Thị Ngọc Anh 

Thực hành tiếng 

tổng hợp 2 

45 Vũ Thị Thu Phương Thực hành tiếng 

tổng hợp 6 

45 Liêu Thị Hồng Phúc 

Thực hành tiếng 

tổng hợp 2 

45 Liêu Thị Hồng Phúc 

(20), Phùng Thị Ngọc 

Anh (20), Vũ Thị Thu 

Phương (5) 

Thực hành tiếng 

tổng hợp 6 

45 Trần Thị Thanh 

Huyền 

Thực hành tiếng 

tổng hợp 3 

45 Liêu Thị Hồng Phúc Thực hành tiếng 

tổng hợp 7 

45 Nguyễn Trần Thanh 

Vi 

Thực hành tiếng 

tổng hợp 3 

45 Nguyễn Trần Thanh 

Vi (35),    Nguyễn 

Thị Kiều Vy (10) 

Thực hành tiếng 

tổng hợp 7 

45 Trần Thị Thanh Trúc 

(35), Lê Thị Đức Hải 

(5), Trương Mạnh 

Hải (5) 

Thực hành tiếng 

tổng hợp 3 

45 Phùng Thị Ngọc Anh Thực hành tiếng 

tổng hợp 7 

45 Trần Thị Thanh 

Huyền 



Thực hành tiếng 

tổng hợp 4 

45 Lê Thị Đức Hải Thực hành tiếng 

tổng hợp 8 

45 Nguyễn Trần Thanh 

Vi 

Thực hành tiếng 

tổng hợp 4 

45 Nguyễn Thị Kiều Vy Thực hành tiếng 

tổng hợp 8 

45 Vũ Thị Thu Phương 

Thực hành tiếng 

tổng hợp 4 

45 Nguyễn Trần Thanh 

Vi 

Thực hành tiếng 

tổng hợp 8 

45 Trần Thị Thanh 

Huyền 

      Ngữ pháp 1 45 Nguyễn Thị Kiều Vy 

      Ngữ pháp 1 45 Huỳnh Anh Khoa 

NĂM II (khóa 2019) NĂM II (khóa 2019) 

Nghe 1 30 Vũ Thị Thu Phương Nghe 2 30 Vũ Thị Thu Phương 

Nghe 1 30 Vũ Thị Thu Phương Nghe 2 30 Phùng Thị Ngọc Anh 

Nghe 1 30 Phùng Thị Ngọc Anh       

Đọc 1 30 Nguyễn Thị Kiều Vy Đọc 2 30 Nguyễn Thị Kiều Vy 

Đọc 1 30 Nguyễn Thị Kiều Vy Đọc 2 30 Nguyễn Thị Kiều Vy 

Viết 1 45 Huỳnh Anh Khoa Viết 2 45 Trần Thị Thanh Trúc 

Viết 1 45 Trần Thị Thanh Trúc Viết 2 45 Trần Thị Thanh Trúc 

Nói 1 30 Lê Thị Đức Hải Nói 2 30 Lê Thị Đức Hải 

Nói 1 30 Phùng Thị Ngọc Anh Nói 2 30 Phùng Thị Ngọc Anh 

NĂM III (khóa 2018) NĂM III (khóa 2018) 

Nghe 3 30 Nguyễn Trần Thanh 

Vi 

Ngữ âm – Từ 

vựng 

45 Bùi Mỹ Hạnh 

Nghe 3 30 Nguyễn Trần Thanh 

Vi 

Dịch Việt-Nga 1 30 Liêu Thị Hồng Phúc 

Đọc 3 30 Bùi Thị Thúy Nga Văn hóa Nga 1 30 Trương Mạnh Hải 

Viết 3 30 Nguyễn Vũ Hương 

Chi 

Nói 4 30 Bùi Thị Thúy Nga 

Nói 3 30 Bùi Thị Thúy Nga Nghe 4 30 Huỳnh Anh Khoa 

Dịch Nga-Việt 1 30 Trương Mạnh Hải Dịch Nga-Việt 2 30 Trương Mạnh Hải 

NĂM IV (khóa 2017) NĂM IV (khóa 2017) 

Từ pháp – Cấu 

tạo từ 

45 Nguyễn Vũ Hương 

Chi (30), Bùi Mỹ 

Hạnh (15) 

Cú pháp học 30 Bùi Mỹ Hạnh 

Văn học Nga thế 

kỷ XIX 

30 Lê Thị Đức Hải Văn học Nga thế 

kỷ XX 

30 Lê Thị Đức Hải 

Văn hóa Nga 2 30 Trương Mạnh Hải Tiếng Nga 

thương mại 

30 Bùi Mỹ Hạnh 

Đất nước học 30 Trương Mạnh Hải Thành ngữ học 30 Nguyễn Vũ Hương 

Chi 



Nghe 5 30 Huỳnh Anh Khoa Lý thuyết dịch 30 Bùi Mỹ Hạnh 

Tiếng Nga du 

lịch 

30 Bùi Thị Thúy Nga Văn phong học & 

tu từ 

30 Bùi Mỹ Hạnh 

Nói 5 30 Bùi Thị Thúy Nga PP giảng dạy 

ngoại ngữ 

30 Trần Thị Thanh Trúc 

NĂM V (khóa 2016) NĂM V (khóa 2016) 

Nói 7 30 Nguyễn Vũ Hương 

Chi 

Nói 8 30 Bùi Thị Thúy Nga 

Cú pháp học 1 30 Trương Văn Vỹ Cú pháp học 2 30 Trương Văn Vỹ 

Văn học Nga thế 

kỷ XIX 

30 Lê Thị Đức Hải Thành ngữ học 30 Nguyễn Vũ Hương 

Chi 

Tiếng Nga du 

lịch 

30 Bùi Thị Thúy Nga Văn học Nga thế 

kỷ XX 

30 Lê Thị Đức Hải 

Tiếng Nga 

thương mại 

30 Bùi Mỹ Hạnh Văn hóa Nga 2 30 Trương Mạnh Hải 

PP giảng dạy 

ngoại ngữ 

30 Trần Thị Thanh Trúc       

 

 Trân trọng./. 

 

         TRƯỞNG KHOA 

 

 

           TS. Nguyễn Vũ Hương Chi 


